	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TÂN TÚC
	ĐỀ KIỂM TRA HKII - NĂM HỌC: 2016-2017

MÔN: TIN HỌC - KHỐI 10
Thời gian làm bài: 45 phút

	
	MÃ ĐỀ: 743


Họ và tên học sinh:………………………………….Lớp:………..SBD:…………….

Lưu ý: Đề thi gồm có hai phần trắc nghiệm và tự luận. Học sinh trả lời dựa trên phần mềm Microsoft Word 2010.

Phần 1: Trắc nghiệm (32 câu-8 điểm)
Câu 1: Để tăng dần kích cỡ chữ cho 1 nhóm kí tự đang chọn, ta chọn tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl + Shift + =
B. Ctrl + =

C. Ctrl + [
D. Ctrl + ]

Câu 2: Công dụng của tổ hợp phím Ctrl + C là gì?
A. Sao chép nội dung đang chọn vào trong Clipboard.
B. Thực hiện canh lề giữa đoạn văn bản đó
C. Dán tất cả các nội dung đã được sao chép trước đó vào vị trí con trỏ.
D. Phục hồi lại các thao tác đã làm trước đó.
Câu 3: Điền vào dấu … trong câu sau: “Để tham gia vào mạng, máy tính cần có … được nối với … nhờ …”

A. cáp mạng, vỉ mạng, giắc cắm.

B. vỉ mạng, giắc cắm, cáp mạng.

C. giắc cắm, cáp mạng, vỉ mạng.

D. vỉ mạng, cáp mạng, giắc cắm.

Câu 4: LAN là viết tắt của từ nào?

A. Local Area Network.
B. Like Area Network.

C. Long Area Network.
D. Local Access Network.

Câu 5: Để hiện thanh thước, thực hiện thao tác nào trên Ribbon View?

A. Chọn checkbox Ruler.

B. Bỏ chọn checkbox Ruler.

C. Chọn checkbox Gridlines

D. Bỏ chọn checkbox Navigation Pane.

Câu 6: Trong soạn thảo văn bản, để chèn thêm một dòng bên dưới dòng đang chọn thì ta vào thẻ Layout rồi chọn nút lệnh gì?
A. Rows Below
B. Insert Above

C. Insert Below
D. Insert Right
Câu 7: Mạng máy tính bao gồm những thành phần nào?

A. Các máy tính, các thiết bị mạng, các phần mềm thực hiện giao tiếp giữa các máy tính.
B. Chỉ cần hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau.
C. Máy vi tính, các sợi cáp, môđem, máy in.
D. Các máy tính, các ổ cứng di động, môđem, thiết bị nhớ flash.

Câu 8: Khi con trỏ ở ô cuối cùng của bảng, nhấn phím Tab thì

A. con trỏ nhảy về ô đầu tiên của bảng.

B. con trỏ đứng yên vì đã hết bảng.

C. con trỏ sẽ nhảy ra đoạn văn bản bên dưới bảng.

D. sẽ cho bảng thêm 1 dòng mới.

Câu 9: Để thực hiện chức năng tìm kiếm và thay thế, ta dùng lệnh

A. Replace trên Ribbon Insert.

B. Replace trên Ribbon Page Layout.

C. Replace trên Ribbon View.

D. Replace trên Ribbon Home.

Câu 10: Để chèn kí tự đặc biệt (Ví dụ: () vào vị trí con nháy, ta chọn chức năng nào trên Ribbon Insert?

A. Symbol.
B. Equation.

C. Picture.
D. WordArt

Câu 11: Để chèn một chữ nghệ thuật (WordArt) vào văn bản, ta chọn biểu tượng

A. [image: image1.png]



B. [image: image2.png]



C. [image: image3.png]|3




D. [image: image4.png]



Câu 12: Ai là chủ sở hữu mạng Internet?

A. Hội đồng về kiến trúc Internet.

B. Không ai là chủ sở hữu.

C. Chủ tịch tập đoàn Intel.

D. Mỹ.

Câu 13: Để ngắt trang văn bản từ vị trí đặt con trỏ, ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl+Backspace.
B. Ctrl+Enter.

C. Ctrl+End.
D. Ctrl+Home.

Câu 14: Chức năng Merge Cells dùng để

A. chia nhóm ô đang chọn thành nhiều ô.

B. bỏ khung các ô đang chọn.

C. gộp nhóm ô đang chọn thành một ô.

D. kẻ khung các ô đang chọn.

Câu 15: Trong soạn thảo văn bản, khi cần gõ các chỉ số dưới (như X2, an, H2O) thì sử dụng phím tắt nào trong khi gõ?
A. Ctrl + Alt + Shift +=
B. Shift +=

C. Ctrl + =
D. Ctrl + Shift =
Câu 16: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh
A. File → Print Setup

B. Page Layout → Page Setup

C. Home → Page Setup

D. View → Page Setup

Câu 17: Để chia cột bắt buộc (văn bản tại vị trí con trỏ sẽ qua cột kế tiếp), ta dùng tổ hợp phím

A. Ctrl + Enter
B. Ctrl + Shift + Enter

C. Alt + Enter
D. Alt + Shift + Enter

Câu 18: Trong soạn thảo văn bản, nội dung của vùng Header sẽ:

A. Được in bên trái mỗi trang.

B. Được in bên phải mỗi trang.

C. Được in ở đầu mỗi trang.

D. Được in ở cuối mỗi trang.

Câu 19: Để soạn thảo tiêu đề đầu của trang văn bản, trên Ribbon Insert ta chọn:

A. Footer
B. Page Number

C. Header
D. Hyperlink

Câu 20: Trong soạn thảo văn bản, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong Unikey cần xác định bảng mã nào dưới đây?
A. TCVN3_ABC
B. VietWare_X

C. VNI Win
D. Unicode

Câu 21: Trong soạn thảo văn bản, để di chuyển con trỏ về đầu văn bản, ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Alt + Home.
B. Ctrl + Home.

C. Shift + Home.
D. Home.

Câu 22: Để xoá khối văn bản đã chọn và đưa nội dung của nó vào Clipboard, ta có thể chọn biểu tượng
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Câu 23: Trong mạng Internet, các máy tính cùng sử dụng giao thức truyền thông:

A. HTTP
B. FPT

C. Internet
D. TCP/IP
Câu 24: Nhìn vào sơ đồ các máy tính trong mạng như hình sau và cho biết đây là kiểu bố trí nào?
[image: image9.png]



A. Kiểu đường thẳng.
B. Kiểu vòng.

C. Kiểu hình sao.
D. Kiểu hình vuông.

Câu 25: Để mở tệp văn bản đã có, ta nhấn tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + N
B. Ctrl + A

C. Ctrl + O
D. Ctrl + S

Câu 26: Để chia một ô trong bảng thành nhiều ô, ta đánh dấu ô đó, click phải và chọn

A. Split Cells…
B. Merge Cell

C. Split Table
D. Insert Cells

Câu 27: Để thiết đặt kích thước các lề cho văn bản, trong nhóm Page Setup trên Ribbon Page Layout ta chọn

A. Columns
B. Orientation

C. Size
D. Margins

Câu 28: Phương tiện truyền thông gồm mấy loại?

A. 3 loại (cáp quang, ADSL, cáp đồng trục).

B. 2 loại (có dây, không dây)

C. 4 loại (Dcom-3G, đường điện thoại, cáp quang, ADSL).

D. 4 loại (đường điện thoại, cáp quang, ADSL, đường truyền hình cáp)

Câu 29: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

A. Chia sẻ tài nguyên.

B. Nhăn hiệu của một thiết bị kết nối mạng.
C. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ.

D. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ.
Câu 30: Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?

A. Tổ chức của chính phủ.

B. Lĩnh vực giáo dục.
C. Lĩnh vực cung cấp thông tin.

D. Thuộc về các tổ chức khác.
Câu 31: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

A. Gõ văn bản – trình bày - chỉnh sửa – in ấn.

B. Gõ văn bản - chỉnh sửa – trình bày – in ấn.

C. Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn bản – in ấn.

D. Gõ văn bản – trình bày – in ấn - chỉnh sửa.

Câu 32: Biểu tượng nào sau đây cho ta chọn màu kí tự?
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Phần 2: Tự luận (2 điểm)

Câu 1 (0.5 đ): Internet là gì?
Câu 2 (0.5 đ): Địa chỉ IP và tên miền là gì?

Câu 3 (1 đ): Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.
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I. Phần 1: Trắc nghiệm (32 câu-8 điểm)

	MÃ ĐỀ 743
	MÃ ĐỀ 745
	MÃ ĐỀ 747
	MÃ ĐỀ 749

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	1
	A
	1
	C
	1
	B

	2
	A
	2
	A
	2
	B
	2
	A

	3
	D
	3
	A
	3
	C
	3
	D

	4
	A
	4
	D
	4
	B
	4
	C

	5
	A
	5
	C
	5
	C
	5
	B

	6
	C
	6
	D
	6
	B
	6
	B

	7
	A
	7
	A
	7
	C
	7
	C

	8
	D
	8
	D
	8
	D
	8
	C

	9
	D
	9
	A
	9
	A
	9
	A

	10
	A
	10
	C
	10
	A
	10
	C

	11
	A
	11
	B
	11
	D
	11
	C

	12
	B
	12
	B
	12
	A
	12
	D

	13
	B
	13
	C
	13
	D
	13
	D

	14
	C
	14
	B
	14
	B
	14
	C

	15
	C
	15
	C
	15
	C
	15
	D

	16
	B
	16
	B
	16
	D
	16
	D

	17
	B
	17
	A
	17
	D
	17
	A

	18
	C
	18
	D
	18
	B
	18
	B

	19
	C
	19
	B
	19
	B
	19
	B

	20
	D
	20
	B
	20
	C
	20
	A

	21
	B
	21
	D
	21
	B
	21
	C

	22
	D
	22
	C
	22
	A
	22
	A

	23
	D
	23
	A
	23
	C
	23
	A

	24
	C
	24
	C
	24
	D
	24
	A

	25
	C
	25
	A
	25
	A
	25
	B

	26
	A
	26
	D
	26
	C
	26
	C

	27
	D
	27
	D
	27
	A
	27
	D

	28
	B
	28
	B
	28
	D
	28
	D

	29
	A
	29
	B
	29
	A
	29
	A

	30
	B
	30
	C
	30
	A
	30
	D

	31
	B
	31
	C
	31
	B
	31
	B

	32
	C
	32
	D
	32
	D
	32
	B


II. Phần 2: Tự luận:

	MÃ ĐỀ 743 VÀ 747
	Thang điểm

	Câu 1: Internet là gì ?

· Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. 

Câu 2: Địa chỉ IP và tên miền là gì?

· Địa chỉ IP của một máy tính là địa chỉ duy nhất khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc.

· Tên miền là địa chỉ IP dạng số của một máy tính được chuyển đổi sang dạng kí tự. 

Câu 3 : Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.
Sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây:

· Giống nhau: Mạng không dây và mạng có dây đều có ba thành phần mạng.

· Khác nhau: về đường truyền (hữu tuyến và vô tuyến). Mạng không dây có thể sử dụng sóng radio, bức xạ hồng ngoại hay sóng truyền qua vệ tinh còn mạng có dây phải dùng dây và các thiết bị mạng...
	0.5 đ

0.25đ

0.25đ

0.5đ

0.5đ

	MÃ ĐỀ 745 VÀ 749
	

	Câu 1 (0.5 đ): Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.

· Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị.

· Một số lợi ích của mạng máy tính: sao chép lượng lớn dữ liệu từ máy này sang máy khác trong thời gian ngắn, nhiều máy có thể dùng chung dữ liệu, các thiết bị, phần mềm…

Câu 2 (0.5 đ): Giao thức là gì?

· Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu.
Câu 3 (1 đ): Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa mạng LAN và WAN.
· Giống nhau: mạng LAN và mạng WAN đều là hai mạng được phân loại dưới góc độ địa lí.

· Khác nhau:
	0.25đ

0.25đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	
	LAN
	WAN
	

	Khoảng cách địa lí
	Các máy tính và thiết bị gần nhau.
	Các máy tính và thiết bị có thể ở các thành phố, đất nước khác nhau…
	

	Số lượng máy
	Vài chục máy tính và thiết bị được nối kết với nhau.
	Hàng chục nghìn máy tính và thiết bị được nối kết với nhau.
	

	Công nghệ truyền thông
	
	Sử dụng công nghệ truyền thông cao cấp.
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